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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
[bookmark: _Toc131727867]1. Lý do chọn đề tài
Cùng với đổi mới “Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018” thì đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trở thành nhu cầu tất yếu. Chỉ khi giáo viên vận dụng được các phương pháp một cách phù hợp vào thực tiễn giảng dạy mới thật sự đem lại hiệu quả giáo dục. Bởi lẽ mục tiêu của giáo dục hiện nay đặc biệt là trong chương trình GDPT năm 2018 thì giáo viên không chỉ cung cấp tri thức mà còn phát triển cho học sinh những năng lực chung, năng lực đặc thù của môn học và qua đó hình thành cho học sinh những phẩm chất cơ bản cần có. 
Những năm gần đây nhằm tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngành giáo dục đã và đang đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Giáo viên cũng đang từng bước thay đổi phương pháp, thích ứng với sự thay đổi của chương trình.
Năm học 2022 - 2023 cấp THCS là năm thứ hai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu chương trình thay sách lớp 7. Chính vì vậy, nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực để đáp ứng được nhu cầu dạy và học theo hướng đa dạng hóa hoạt dộng học tập của học sinh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 
Là năm thứ hai thực hiện chương trình mới nên nhiều giáo viên chưa áp dụng được thuần thục những phương pháp mới vào giảng dạy ngại đổi mới tìm tòi. Điều đó dẫn đến sách giáo khoa đã thay đổi theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh nhưng cách hướng dẫn hoạt động học của giáo viên lại chưa thay đổi, chưa chú ý đến hướng dẫn học sinh hoàn thành sản phẩm học tập, chưa đổi mới cách đánh giá sản phẩm học tập của học sinh. Giáo viên vẫn chỉ chủ yếu áp dụng những phương pháp giảng dạy truyền thống như vấn đáp, thảo luận nhóm bằng câu hỏi đơn giản, khi cho nhận xét thì chỉ cho học sinh trả lời theo cảm tính. Chính vì vậy nên dẫn đến học sinh không hào hứng với môn Lịch sử, không thích học lịch sử, thậm chí học sinh luôn coi môn Lịch sử là môn phụ. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục môn học cũng như khiến cho định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện không đạt hiệu quả. 
Là giáo viên dạy Lịch sử tôi luôn trăn trở với câu hỏi làm sao để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018? Làm sao để đa dạng các hình thức tổ chức học sinh tiếp cận kiến thức? Làm thế nào để học sinh đánh giá đổng đẳng hiệu quả? Làm sao tạo được hứng thú học tập cho học sinh? Những câu hỏi đó đã thôi thúc tôi nghiên cứu và áp dụng đề tài “Đa dạng hình thức tổ chức hoạt động nhóm kết hợp nhận xét bằng công cụ đánh giá trong giảng dạy Lịch sử, môn Lịch sử và Địa lí 7”.
[bookmark: _Toc131727868]2. Mục đích nghiên cứu
- Đề xuất những giải pháp mang tính sáng tạo, những phương pháp phù hợp với định hướng dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 bằng cách đa dạng hóa cách thức tổ chức học sinh hoạt động nhóm,từ đó áp dụng vào giảng dạy
- Góp phần giải quyết khó khăn về xây dựng ý tưởng trong tổ chức các hoạt động dạy học theo nhóm và hướng dẫn học sinh nhận xét đánh giá sản phẩm học tập khi dạy học môn Lịch sử lớp 7. Thu hút học sinh tham gia các hoạt động học tập, bồi đắp tình yêu đối với Lịch sử từ đó phát triển phẩm chất, năng lực học sinhnâng cao chất lượng giảng dạy.
- Nếu sáng kiến được ghi nhận sẽ là nguồn tư liệu để phục vụ cho công tác đổi mới phương pháp dạy học tại các đơn vị trên địa bàn toàn huyện, toàn tỉnh.
[bookmark: _Toc131727869]3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tìm hiểu, áp dụng thử nghiệm các biện pháp giảng dạy phát huy năng lực học sinh qua việc áp dụng đa dạng các hình thức hoạt động nhóm và bộ công cụ đánh giá từ đó phát huy năng lực đặc thù của môn học cũng như phát huy  những năng lực chung cho học sinh trong dạy học Lịch sử lớp 7.
Đề tài hướng tới tạo nên sự năng động sáng tạo cho học sinh trong học tập lịch sử từ đó tạo hứng thú cho học sinh học tập lịch sử, yêu thích môn Lịch sử
[bookmark: _Toc131727870]4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc131727871]4.1.Đối tượng nghiên cứu:
Học sinh lớp 7A, 7B, 7C, 7D - Số học sinh:137 
[bookmark: _Toc131727872]	4.2. Không gian:Trường THCS Chuyên Mỹ
[bookmark: _Toc131727873]	4.3. Thời gian: Từ tháng 3 năm 2022
- Tháng 3/2022 bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu lý thuyết, xây dựng và tìm tòi các giải pháp áp dụng.
- Áp dụng vào giảng dạy từ tháng 9 năm 2022 đến cuối tháng 3 năm 2023.
[bookmark: _Toc131727874]4.4. Phạm vi nghiên cứu:Các hình thức tổ chức hoạt động nhóm kết hợp nhận xét bằng công cụ đánh giá trong giảng dạy phần Lịch sử 7
[bookmark: _Toc131727875]5. Phương pháp nghiên cứu
-  Phương pháp tìm hiểu thực tế: Tìm hiểu thực trạnghoc tập môn Lịch sử của học sinh qua khảo sát
- Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Nghiên cứu các tài liệu, các văn bản liên quan đến đề tài
- Phương pháp thực nghiệm: Vận dụng những kĩ thuật tích cực dạy học đã tìm hiểu vào thực tiễn các giờ dạy
- Phương pháp toán học: Tổng hợp, phân tích các số liệu
-  Phương pháp điều tra quan sát, đánh giá: thực hiện điều tra bằng câu hỏi khảo sát, quan sát thái độ học tập của học sinh để có cơ sở cho áp dụng các giải pháp
-  Phương pháp thống kê, phân loại: Thống kê, phân loại các ý kiến, nhận xét sau khi thực hiện.















[bookmark: _Toc131727876]II. NỘI DUNG
[bookmark: _Toc131727877]1. Cơ sở lý luận
[bookmark: _Toc131727878]1.1. Cơ sở khoa học
Dạy học phát triển năng lực là quá trình thiết kế, tổ chức và phối hợp giữa hoạt động dạy và hoạt động học, tập trung vào kết quả đầu ra của quá trình này. Trong đó nhấn mạnh người học cần đạt được các mức năng lực như thế nào sau khi kết thúc một giai đoạn (hay một quá trình) dạy học. 
Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 thì dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực có những phẩm chất và năng lực cốt lõi mà học sinh phải đạt được là 5 phẩm chấtvà 10 năng lực.Từ đó có thể nhận thấy rằng dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực là vô cùng quan trọng trong giáo dục học sinh.Những năng lực chung được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Ngoài ra qua hoạt động giáo dục còn hình thành cho học sinh những năng lực đặc thù. Những năng lực đó được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất.Qua dạy học còn hình thành những phẩm chất như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.Ngoài những năng lực chung thì dạy học Lịch sử 7 còn chú trọng đến phát triển những năng lực đặc thù của bộ môn như: Năng lực khai thác tranh ảnh, lược đồ, bản đồ…; năng lực nhận thức và tư duy khoa học Lịch sử. Năng lực sử dụng khai thác tranh ảnh và tư liệu lịch sử …
[bookmark: _Toc131727879]1.2. Cơ sở chính trị, pháp lí
Qua các kì Đại hội Đảng và nhà nước luôn coi trọng đổi mới giáo dục đào tạo, đây là xu thế chung của toàn cầu. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XIII) diễn ra từ ngày 4/10/2021đến 7/10/2021 đã bàn và quyết nghị nhiều nội dung trọng đại của đất nước trong đó có những nội dung then chốt về Giáo dục và Đào tạo. Trong văn kiện đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định “Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội”. Qua đó có thể khẳng định rằng “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là một yêu cầu khách quan và cấp bách”. Để đạt được mục tiêu đó thì vai trò của các thầy cô là vô cùng quan trọng. Có thể nhận định, cơ sở chính trị quan trọng nhất chính là những chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023; Công văn số:4020/BGDĐT-GDTrH ngày 22/08/2022 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2022 - 2023;Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND Thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; Đây là căn cứ pháp lí quan trọng để thực hiện chương trình và đổi mới phương pháp dạy học khi thực hiện chương trình lớp 7 ở tất cả các môn và ở cả môn Lịch sử lớp 7. Căn cứ vào quan điểm phát triển Giáo dục và Đào tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”.
Trong các chỉ thị nhiệm vụ năm học thì việc chỉ đạo thực hiện chương trình cũng chú trọng đến đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có nội dung tăng cường dạy học tích hợp, xây dựng những chủ đề tích hợp liên môn. Theo Chương trình tổng thể ban hành theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 25/12/2018 của Bộ GDĐT thì Lịch sử là môn học thuộc nhóm Khoa học xã hội, được lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp ở cấp trung học phổ thông. Môn Lịch sử có sứ mệnh giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực lịch sử, thành phần của năng lực khoa học đồng thời góp phần hình thành, phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung được xác định trong Chương trình tổng thể
[bookmark: _Toc131727880]2. Cơ sở thực tiễn
Thực tiễn nhiều năm qua cũng đã có nhiều sáng kiến viết về những phương phápdạy học Lịch sử. Tuy nhiên các sáng kiến chỉ đề xuất các giải pháp về hướng dẫn học sinh học tập chương trình hiện hành. Các sáng kiến chủ yếu tập trung ở cách sử dụng lược đồ, cách vận dụng một số biện pháp nhóm đơn thuần, chưa chú ý đến cách hướng dẫn hoạt động học cho học sinh dẫn đến hiệu quả dạy học chưa cao. 
Khi đi dự giờ dạy Lịch sử của đồng nghiệp ở các lớp khác tôi nhận thấy thực trạng các giờ học trầm lắng, chủ yếu giáo viên phát vấn, học sinh trả lời, đôi lúc là một hai hoạt động cặp đôi hoặc hoạt động nhóm đơn thuần là giáo viên cho câu hỏi học sinh thảo luận và ghi chép lại câu trả lời. Các giờ dạy Lịch sử hầu như chưa có sự đổi mới về phương pháp giảng dạy.
Năm học 2022 - 2023 tôi được nhà trường phân công dạy phần Lịch sử khối 7. Để có căn cứ trong áp dụng các giải pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực qua tổ chức đa dạng các hoạt động nhóm kết hợp với xây dựng bộ công cụ đánh giá tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng làm bài kiểm tra (Đề đính kèm - Phụ lục 1) và khảo sát cảm nhận của học sinh khi học tập môn Lịch sử (Phiếu khảo sát ở phụ lục 2)để từ đó có cơ sở cho thực hiện đề tài.
Kết quả sau khảo sát như sau:
-  Kết quả khảo sát đầu năm trước khi áp dụng các biện pháp.
	Khối lớp
	Số HS khảo sát
	Điểm 8 - 10
	Điểm 6,5-7,9
	Điểm 5 -6,4
	Điểm 3-4,9
	Điểm 0-2,9

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	7
	137
	9
	6,6
	31
	22,6
	32
	23,4
	60
	43,8
	5
	3,6











Biểu đồ thể hiện chất lượng bài kiểm tra của học sinh
- Bảng kết quả khảo sát cảm nhận của học sinh khi học Lịch sử
	Khối
lớp
	Số HS khảo sát
	Cảm thấy rất hứng thú
	Cảm thấy hứng thú
	Cảm thấy bình thường
	Cảm thấy nhàm chán không muốn học

	
	
	
	
	
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	7
	137
	12
	8,8
	35
	25,5
	60
	43,8
	30
	21,9



Qua thực hiện khảo sát tôi nhận thấy học sinh không thật sự hứng thú với học tập môn Lịch sử, thậm chí các bạn học sinh còn chán nản mệt mỏi, nhiều bạn khi học tập còn không tập chung, làm việc riêng thậm chí ngồi mong hết giờ. Chính điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng môn học. 
Tất cả những điều đó thôi thúc tôi quyết tâm áp dụng đề tài vào thực tiễn giảng dạy, thay đổi cách hướng dẫn học sinh tiếp cận kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng nâng cao năng lực học tập của học sinh. Từ đó tạo hứng thú cho học sinh trong học tập Lịch sử, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử nói chung và môn Lịch sử lớp 7 nói riêng.
        * Thực trạng trước khi thực hiện biện pháp
- Thuận lợi
Cơ sở vật chất của đơn vị tương đối đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương pháp và áp dụng những biện pháp dạy học phát triển năng lực vào giảng dạy. 
Ban giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn thường xuyên tư vấn, hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Bản thân giáo viên được tham gia các đợt tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực qua phần mềm và cả tập huấn trực tiếp.
Đa số các em học sinh khối 7 đều chăm ngoan, tích cực học tập. Các em luôn hào hứng khi được tham gia các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực mà giáo viên áp dụng trong các giờ giảng.
- Khó khăn
Học sinh luôn coi môn Lịch sử - Địa lí là môn học phụ nên dành thời gian học tập bộ môn ít, chưa có cố gắng học tập. Giáo viên vẫn chủ yếu sử dụng phương pháp dạy học truyền thống thầy giảng trò nghe, cách dạy chủ yếu là vấn đáp dẫn đến học sinh học tập thụ động.
Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 7 tương đối mở, nhiều hình ảnh, lượng kiến thức cần cung cấp không nhiều nên tạo cơ hội cho giáo viên có thời gian tổ chức nhiều hoạt động học cho học sinh theo cách đổi mới. Nhưng thực tế sách mới nhưng cách dạy cũ đang tồn tại trong dạy học Lịch sử tại các đơn vị trường học, trong đó có đơn vị trường tôi đang công tác.
Giáo viên dạy học chủ yếu theo phương pháp truyền thống thầy giảng trò nghe, ít đa dạng các hình thức dạy học.Thầy cô chủ yếu hỏi đáp ít cho thực hành nên học sinh không có cơ hội được thể hiện năng lực học tập.
Giáo viên khi thiết kế kế hoạch dạy học thường mất nhiều thời gian để tìm tòi nghiên cứu.
[bookmark: _Toc131727881]3. Giải pháp thực hiện
Đứng trước những khó khăn về ý tưởng tổ chức các hoạt động nhóm cho học sinh một cách đa dạng trong đó có kết hợp công cụ đánh giá tôi đã tiến hành áp dụng các giải pháp đổi mới hoạt động học cho học sinh như sau:
[bookmark: _Toc131727882]3.1. Giải pháp 1: Tổ chức học sinh hoạt động nhóm bằng phiếu học tập KWL kết hợp đánh giá bằng bảng kiểm
a) Nội dung giải pháp 
Kĩ thuật KWL là kĩ thuật dạy nhóm theo định hướng cụ thể. Kỹ thuật KWL được sử dụng để ghi lại những ý tưởng được tạo ra từ quá trình thảo luận của cả lớp hoặc của nhóm. Kỹ thuật KWL có thể được hoàn thành riêng lẻ. Kỹ thuật KWL hữu ích cho việc điều tra và đọc có mục đích, kĩ thuật này có thể sử dụng cho hoạt động khởi động và  cả những nội dung khác trong bài và rất phù hợp với nội dung củng cố bài dạy. Kĩ thuật này đòi hỏi người gáio viên phải xác định được kiến thức cần thực hiện, tranh ảnh kết hợp, hay khai thác nội dung kênh chữ nào. Kĩ thuật này thực sự hỗ trợ có hiệu quả hoạt động nhóm. Khi học sinh hoàn thiện sản phẩm theo phiếu hoạt động nhóm này sẽ định hướng được những nội dung cần quan sát, trả lời. Thay vì giáo viên chỉ nêu câu hỏi để học sinh thảo luận như trước đây là một câu hỏi và học sinh tự ghi theo ý hiểu thì ở hoạt động nhóm bằng phiếu học KWL học sinh có được ngay định hướng nên làm gì? Trả lời câu hỏi gì?
Trong phiếu học tập KWL thể hiện các nội dung:
	K (Đã biết):
	Tôi đã biết gì về chủ đề này?

	W (Muốn biết):
	Tôi muốn biết điều gì?

	L (Sẽ làm gì để hiểu thêm vấn đề) 
	Khi kết thúc cuộc tra cứu hoặc bài đọc: Tôi sẽ làm điều gì để hiểu thêm kiến thức?


b) Cách thức thực hiện giải pháp
Tôi đã tiến hành thực hiện gồm các bước sau:
- Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị video hoặc hình ảnh, hay câu hỏi yêu cầu học sinh khai thác tư liệu và phiếu bài tập theo kĩ thuật KWL
- Tiến trình thực hiện trên lớp:
+ Bước 1: Giáo viên chiếu video hoặc hình ảnh hay đoạn tư liệu và nêu câu hỏi. Phát phiếu học tập KWL
+ Bước 2: Học sinh hoàn thành phiếu học tập theo kĩ thuật KWL (hình thức nhóm hoặc cá nhân)
+ Bước 3: Báo cáo kết quả học tập
+ Bước 4:  Học sinh các nhóm, học sinh trong lớp nhận xét, đánh giá, phản biện
+ Bước 5: Giáo viên nhận định, đánh giá, biểu dương các em
Ví dụ khi dạy Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Lịch sử 7 – Kết nối tri thức), tôi đã tiến hành cho học sinh xem video “Câu chuyện Sự ra đời của chúa Giê-su” – tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watchI
Video này có độ dài 5 phút. Với video này giáo viên sẽ khơi gợi được trí tò mò, mong muốn khám phá nội dung bài học của học sinh. Video không chỉ đơn giản là cung cấp kiến thức mà còn tạo tâm thế hào hứng cho học sinh để học sinh tập trung vào tiết học. Hơn thế nữa video cũng góp phần gợi mở cho học sinh những kiến thức lịch sử vốn xa lạ với các em, những nhân vật lịch sử trong quá khứ sẽ được tái hiện rõ rằng hơn qua video từ đó kích hoạt cho các em phông nền kiến thức bài học.
Đối với bài này tôi đã lựa chọn theo cách sau khi cho các em theo dõi Video ngắn các em sẽ hoàn thành bảng KWL.
- Bước 1: Gv chiếu video cho học sinh xem 
- Bước 2: Học sinh hoàn thành phiếu KWL theo hình thức hoạt động nhóm (02 phút)
	K
	W
	L

	Qua xem video kết hợp với những hiểu biết của em, em hãy trình bày những thông tin em biết về Thiên Chúa giáo
	Điều em muốn biết thêm về sự ra đời của Thiên Chúa giáo
	Em định sẽ làm gì để tìm hiểu thêm về Thiên Chúa giáo

	 ...
	...
	...


+ Bước 3: Báo cáo kết quả học tập: Học sinh đại diện nhóm sẽ trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình
+ Bước 4: Học sinh các nhóm, học sinh trong lớp nhận xét, đánh giá, phản biện những nội dung mà các nhóm nhận định
+ Bước 5: Giáo viên nhận định, đánh giá, biểu dương các em: Giáo viên định hướng trao đổi và chuẩn kiến thức cho học sinh thực hiện
+ Bước 6: Học sinh thực hiện nhận xét đánh giá hoạt động nhóm bằng bảng kiểm
	STT
	Yêu cầu
	Xác nhận

	
	
	Có/Không

	1
	- Có nêu được những hiểu biết về Thiên chúa giáo sau khi xem Video không? 
	

	2
	- Có nêu được những mong muốn được biết thêm về Thiên Chúa giáo không?
	

	3
	- Có trình bày được những việc sẽ làm để tìm hiểu thêm về Thiên Chúa giáo không? 
	

	4
	- Hoạt động nhóm có sôi nổi không? Các thành viên có tích cực trao đổi thảo luận không?
	

	5
	- Bạn trình bày kết quả nhóm: Lời nói trình bày có rõ ràng, mạch lạc, ngôn ngữ có chính xác không?
	


Học sinh nhận xét đánh giá nhóm bạn bằng lời và theo bảng kiểm sẽ nhận xét được đầy đủ và có căn cứ kết quả hoạt động của nhóm. Đây là đánh giá đồng đẳng trong học tập. Với bảng kiểm học sinh sẽ đánh giá được công bằng và chính xác các mức độ đạt được của nhóm bạn và biết điều chỉnh hoạt động học của bản thân mình. Học sinh cũng có căn cứ để đánh giá và từ bảng kiểm đánh giá học sinh sẽ biết được để hoạt động nhóm hiệu quả thì vần những yếu tố nào. Từ bảng kiểm học sinh dần hình thành năng lực hoạt động nhóm, năng lực hợp tác và năng lực nhận xét đánh giá…
c) Hiệu quả của giải pháp:
Với cách tổ chức hoạt động học này tôi nhận thấy học sinh sẽ hứng thú khám phá những điều bí ẩn được gợi ra. Việc sử dụng phiếu học tập KWL trong hoạt động nhóm kết hợp quan sát video sẽ giúp các em hình thành năng lực quan sát, bước đầu cảm nhận được về đối tượng Lịch sử sẽ tìm hiểu. Đây là cách phối hợp giữa cá nhân trong hoạt động nhóm từ đó tạo nên năng lực suy nghĩ độc lập và năng lực hợp tác cho các em. Từ đó học sinh hình thành được năng lực hợp tác, năng lực tư duy lịch sử….. 
Hiện nay sau thời gian áp dụng học sinh đã có kĩ năng trong hoạt động nhóm bằng phiếu học tập KWL. Các em biết hợp tác để tìm ra vấn đề được nêu ra. Các em có định hướng cụ thể nên hoạt động nhóm sôi nổi. Các em biết căn cứ vào phần bảng kiểm để đánh giá hoạt động nhóm, tránh được việc học sinh chỉ trả lời “Thưa cô em nhất trí ý kiến của bạn” trong nhận xét đánh giá cảm tính. Thực hiện đánh giá đồng đẳng sau hoạt động học tập theo nhóm hay hoạt động cá nhân có sản phẩm học tập chính là mục tiêu của thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
[bookmark: _Toc131727883]3.2. Giải pháp 2: Tổ chức hoạt động thảo luận nhóm bằng kĩ thuật sơ đồ tư duy kết hợp công cụ đánh giá là Rubrics trong đánh giá sản phẩm hoạt động nhóm
 a) Nội dung giải pháp:
Kĩ thuật sơ đồ tư duy hay còn gọi là Minmapd là phần mềm được ứng dụng vào giảng dạy nhiều. Tuy nhiên trong sáng kiến này tôi đề cập đến việc hướng dẫn học sinh thực hiện học tập bằng sơ đồ tư duy. Trong giảng dạy Lịch sử lớp 7 việc vận dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy vào giảng dạy sẽ góp phần nâng cao năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh. Đây là kĩ thuật dạy học tích cực vừa phát huy được vai trò của hoạt động nhóm từ đó nâng cao khả năng làm việc của mỗi cá nhân trong hợp tác hoàn thành sản phẩm. Kĩ thuật này có thể áp dụng khi khai thác nội dung kiến thức mới và đặc biệt có hiệu quả khi tổ chức hoạt động Luyện tập - Vận dụng của bài. 
Khác với những hoạt động nhóm theo hình thức thảo luận đơn thuần, dẫn đến một số học sinh không tập trung vì ỷ lại bạn nhóm trưởng và một số bạn khá thực hiện, thì vận dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy sẽ phát huy được hết những khả năng của học sinh. Học sinh không chỉ ghi chép lại kiến thức mà còn phát huy khả năng sáng tạo, óc thẩm mĩ. Một số học sinh mặc dù hạn chế về kiến thức nhưng lại có năng khiếu về hội họa lúc này được phát huy. Từ đó tất cả các bạn đều được bắt tay vào hoàn thiện sản phẩm học tập của nhóm mình theo cách mỗi người một việc.
Đối với kĩ thuật này để phát huy được hết những năng lực và phẩm chất của học sinh như giao tiếp, đánh giá, hợp tác… thì giáo viên nên kết hợp kĩ thuật phòng tranh để đem lại hiệu quả cho tổ chức hoạt động môn học. Sau khi các nhóm thực hiện xong nhiệm vụ giáo viên nên cho học sinh chọn vị trí treo sản phẩm nhóm minh theo hình thức kĩ thuật phòng tranh. Các nhóm cử đại diện trình bày sản phẩm học tập, sau đó các nhóm có thể đến để trực tiếp quan sát sản phẩm nhóm bạn.
Ưu điểm của kĩ thuật này là học sinh được phát huy những năng lực cá nhân như: tư duy lô gic, hội họa, hoạt động hợp tác nhóm, giao tiếp, năng lực thuyết trình sản phẩm….Khi giáo viên áp dụng kĩ thuật này sẽ giúp học sinh mạnh dạn, tụ tin và năng động. 
b) Cách thức thực hiện giải pháp
Để thực hiện được hiệu quả kĩ thuật này giáo viên cần chuẩn bị: Bút dạ, bút dạ màu, màu, ½ tờ giấy A0 hoặc có thể sử dụng giấy A3, A4 (nếu là hoạt động cá nhân), băng dính hai mặt, nẹp treo (nếu cần)
Các bước thực hiện như sau:
+ Bước 1: Giao nhiệm vụ, cho học sinh nhận vật liệu
+ Bước 2: Giáo viên cho học sinh thực hiện nhiệm vụ, giáo viên hướng dẫn, định hướng.
+ Bước 3: Học sinh trưng bày sản phẩm tại các địa điểm thuận lợi cho quan sát và để học sinh các nhóm bạn có thể đi tham quan, đánh giá theo kĩ thuật phòng tranh.Cũng có thể trưng bày tại bảng chính của lớp học
+ Bước 4: Học sinh đại diện các nhóm trình bày
+ Bước 5: Đánh giá nhận xét của học sinh bằng rubrics
+ Bước 6: Kết luận của giáo viên
Giáo viên có thể cho học sinh trưng bày sản phẩm trên bảng hoặc tại vị trí thích hợp bằng nẹp treo hay là dán bằng băng dính hai mặt hoặc treo theo kĩ thuật phòng tranh. Đây là kĩ thuật rất thích hợp với việc đưa ra tình huống có vấn đề và cần sự lí giải của học sinh cũng tạo cho cơ hội để học sinh có những lí giải của riêng bản thân mình.
Ví dụ khi dạy Bài 3: Phong trào văn hóa phục hưng và cải cách tôn giáo
Tôi đã vận dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy để học sinh thảo luận nhóm phần Luyện tập của bài
(Giáo án phụ lục 5)


	Việc luyện tập bằng sơ đồ đồ tư duy sẽ giúp học sinh hình thành năng lực hợp tác và vận dụng kiến thức đã học. Hơn nữa giáo viên sử dụng kĩ thuật này sẽ khiến cho học sinh học tâp hào hứng, kết hợp được cả những năng khiếu hội họa của bản thân các em.
[image: ][image: ]
Hình ảnh các nhóm học sinh lớp 7A đang thực hiện 
thảo luận theo kĩ thuật sơ đồ tư duy
Tôi nhận thấy học sinh đã rèn được kĩ năng hợp tác để giải quyết vấn đền, các em đã thảo luận sôi nổi để thống nhất kết quả chung của nhóm. Các em hình thành năng lực tự học, tự quản bản thân và năng lực hợp tác trong dạy học.
- Kết hợp nhận xét đánh giá sơ đồ tư duy sau thảo luận nhóm và trình bày kết quả. Đánh giá đồng đẳng, đánh giá của thầy với trò, đánh giá của trò với trò và tự đánh giá
Việc nhận xét hoạt động học của học sinh cũng được tiến hành theo Rubrics đánh giá sẽ tạo được sự khách quan công bằng. Vì chỉ khi học sinh có căn cứ đánh giá các em mới đánh giá được đúng, chính xác các nội dung cần đạt trong hoạt động chỉ sơ đồ, lược đồ hay bản đồ của học sinh. Đây cũng là yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Công cụ này không chỉ sử dụng cho việc đánh giá mà còn là hoạt động tự đánh giá nhóm mình trong quá trình hoạt động của học sinh. Biện pháp này tạo ra được sự tương tác đa chiều trong quá trình dạy học.
Ví dụ: Rubrics đánh giá hoạt động nhóm thực hiện sơ đồ tư duy 
Rubric đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Mức 3
Từ 8 -10 sao
	Mức 2
Từ 6 - 7 sao
	Mức 1
Từ 5 sao trở xuống
	Điểm đánh giá

	SƠ ĐỒ TƯ DUY
10 điểm

	Phần thông tin: đầy đủ, chi tiết và các nội dung cần đạt được
	Phần thông tin:nêu được 2/3 nội dung
	Phần thông tin: nêu được 1/3 nội dung
	

	
	6
	4
	3
	

	
	- Phần hình thức: Sơ đồ có nhánh chính và các nhánh phụ xếp hợp lí, chi tiết

	- Phần hình thức: Sơ đồ có nhánh chính và các nhánh phụ xếp hợp lí, còn thiếu một số chi tiết
	- Phần hình thức: Sơ đồ có nhánh chính và các nhánh phụ, nhưng sắp xếp chưa hợp lí, khó quan sát
	

	
	2
	1
	1
	

	
	Màu sắc hài hòa cân đối, trình bày khoa học dễ quan sát
	Có màu sắc phân biệt các nhánh
	Chưa có màu sắc

	

	
	1
	1
	0,5
	

	
	- Báo cáo kết quả rõ ràng,trình bày logic chặt chẽ, thuyết phục

	- Báo cáo kết quả rõ ràng,trình bày logic chặt chẽ, tuy nhiên đôi chỗ giải thích chưa sâu sắc
	- Báo cáo kết quả: lời nói chưa rõ ràng ,còn lúng túng khi trình bày nhưng đã thể hiện được phần nào ý tưởng
	

	
	1
	1
	0,5
	


	Khi học sinh đánh giá trên rubrics sẽ đảm bảo được độ chính xác công bằng, tránh được việc đánh giá theo cảm tính. Sau khi học sinh trình bày và giáo viên chuẩn kiến thức giáo viên sẽ đưa ra rubrics để học sinh đánh giá đồng đẳng.
	c) Hiệu quả của giải pháp:
Sau khi áp dụng biện pháp tôi nhận thấy học sinh học tập hào hứng, vận dụng kiến thức vào làm bài tập chắc chắn và các em trở nên nhanh nhẹn, năng động. Những học sinh trước đây vốn trầm không thích tham gia vào hoạt động cũng tham gia để nhanh hoàn thành sản phẩm học tập. Từ đó các em bị cuốn vào cùng nhau học tập và thích thú khi được trải nghiệm nhóm với kĩ thuật này. Kĩ thuật giúp các em sáng tạo trong học tập như hoàn thành sơ đồ tư duy theo các hình khối nào, biết cách trình bày, cách sử dụng kiến thức để thực hiện sơ đồ tư duy. Qua đó các em phát huy được năng lực tư duy độc lập kết hợp hoạt động nhóm và những năng lực riêng của bản thân
	Với cách sử dụng Rubrics học sinh không còn ngại tương tác vì đã có tiêu chí và đầy đủ nội dung đánh giá. Khả năng giao tiếp của các em vì vậy cũng được củng cố, các em tự tin và phát huy được năng lực trong học tập. Việc giáo viên hướng dẫn học sinh đánh giá bằng Rubrics sẽ khiến cho học sinh tự tin hơn khi đánh giá, tránh được việc học sinh chỉ trả lời “Thưa cô em nhất trí kết quả nhóm bạn” hoặc “Em không có ý kiến gì” như trước đây các em vẫn hay nhận xét.  
	Có thể khẳng định rằng đổi mới đánh giá học sinh là một trong những mục tiêu của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 gắn với đổi mới phương pháp dạy học trong đó việc áp dụng các công cụ đánh giá kết hợp các hoạt động nhóm hay cá nhân như đã nêu sẽ khắc phục được những hạn chế trong đánh giá đồng đẳng giữa học sinh với học sinh trong chương trình hiện hành.Khi giáo viên lấy ý kiến bằng hình thức giơ tay với câu hỏi: “Các em có muốn được học tập bằng kĩ thuật sơ đồ tư duy không”: Số học sinh thích học với kĩ thuật này là 137/137 = 100%
Với câu hỏi: “Các em cómuốn được nhận xét, đánh giá về hoạt động nhóm bằng Rubics không?”100% các em đều biểu chọn với phương án ‘Có”
[bookmark: _Toc131727884]3.3.Giải pháp 3. Bước đầu hướng dẫn học sinh sử dụng điện thoại thông minh và các phần mềm để hoàn thiện sản phẩm nhómnội dung vận dụng ở nhà kết hợp sử dụng thang đo đánh giá sản phẩm
a) Nội dung giải pháp
Hiện nay việc hoàn thiện sản phẩm học tập gắn với ứng dụng công nghệ thông tin đang trở thành nhu cầu của dạy học hiện nay. Đặc biệt là dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực tế hiện nay học sinh sử dụng điện thoại nhiều và có khả năng ứng dụng những phần mềm như Azota hay Capcut vào hoàn thiện sản phẩm học tập theo yêu cầu của giáo viên. Khi hướng dẫn học sinh học tập phần nội dung vận dụng học sinh sẽ được nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin. Các em biết cách sưu tầm các tư liệu liên quan để hoàn thiện sản phẩm học tập. 
Sản phẩm học tập cho hoạt động nhóm khi thực hiện nội dung vận dụng ở nhà sẽ tạo cơ hội cho các em năng lực tìm hiểu lịch sử, năng lực hợp tác và khả năng hoàn thiện sản phẩm học tập dưới dạng văn bản thuyết trình bằng lời.
Để thực hiện nội dung này hiệu quả, giáo viên cần chia nhóm học sinh với các yêu cầu cụ thể để học sinh hoàn thành sản phẩm học tập. Giáo viên khi chia nhóm cần chú ý đến các đối tượng học sinh để chia nhóm đồng đều có học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu để học sinh hỗ trợ nhau học tập.
Sau khi học sinh thực hiện hoạt động học tập thì giáo viên cần sử dụng thang đo để đánh giá hoạt động học
Thang đo đánh giá mức độ thực hiện sản phẩm học tập của học sinh
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Mức 1
(9 - 10 điểm)
	Mức 2
(7 - 8 điểm)
	Mức 3
(5 - 6 điểm)
	Mức 4
(Dưới 5 điểm)

	- Sưu tầm được tranh ảnh/xây dựng được các video về vấn đề………….	
	
	
	
	

	- Nội dung bài thuyết trình/video xây dựng hay, thu hút được người nghe, người xem ……..
	
	
	
	

	- Cả nhóm làm việc tích cực, đoàn kết
	
	
	
	

	- Phần trình bày sản phẩm/ thuyết minh trong video rõ ràng, giọng nói truyền cảm thu hút được người nghe
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	


Lưu ý cách xác định các mức:
- Mức 1: Thực hiện tốt các tiêu chí đã nêu, có những lí giải sâu sắc và thể hiện được hiểu biết về vấn đề đang tìm hiểu, cả nhóm tích cực, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ nhanh, đúng
- Mức 2: Thực hiện được 2/3 các yêu cầu mà tiêu chí đặt ra, nhóm còn có bạn làm việc chậm,phần trình bày đôi chỗ chòn ấp úng
- Mức 3: Thực hiện được ½ yêu cầu đặt ra, còn có bạn chưa cố gắng thực hiện nhiệm vụ, trình bày còn chưa rõ vấn đề
- Mức 4: Trình bày vấn đề còn lủng củng nhiều bạn không tích cực tham gia hoạt động, cách lí giải còn có chỗ chưa chính xác
Nếu sản phẩm được thực hiện theo nhóm ngoài giờ học giáo viên có thể cho học sinh tự đánh giá nhóm mình ở tiêu chí 3,4. Tiêu chí 1,2 do các nhóm khác sau khi nghe sẽ đánh giá nhóm bạn.
Giống như bảng kiểm thì thang đo đem lại hiệu quả rất lớn trong nhận xét đánh giá hoạt động học của học sinh, học sinh tích cực sôi nổi.
b) Cách thực thực hiện giải pháp
- Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện, nêu cụ thể yêu cầu của từng nhóm.
- Bước 2: Hướng dẫn học sinh cách thức thực hiện sản phẩm nhóm bằng những yêu cầu cụ thể
Ví dụ: Khi học Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939 – 967)
Tôi đã tiến hành cho học sinh thực hiện hoạt động nhóm bằng câu hỏi sau:
“Hãy sưu tầm những hình ảnh về Ngô Quyền, các đền thờ, tượng đài của ông và nêu suy nghĩ về công lao Ngô Quyền đối với đất nước bằng một phóng sự hoặc video các em tự thực hiện” 
Đối với việc nêu yêu cầu giáo viên có thể cho các nhóm thực hiện cùng một nhiệm vụ hoặc mỗi nhóm 01 nhiệm vụ.
- Bước 3: Các nhóm thực hiện hoàn thành sản phẩm học tập nhóm ở nhà (Có những bài thời lượng dài giáo viên có thể cho học sinh chuẩn bị trước ở nhà và học sinh hoàn thành sản phẩm trước khi khai thác kiến thức bài đó)
- Bước 4: Hoàn thiện và nộp sản phẩm học tập (Giáo viên lập nhóm Zalo để học sinh nộp sản phẩm học tập của nhóm, cũng có thể sử dụng phần mềm Azota để học sinh thực hiện hoàn thành nộp sản phẩm học tập.)
- Bước 5: Học sinh nhận xét, đánh giá sản phẩm học tập nhóm bạn. Chấm điểm theo thang đo các mức độ (Giáo viên có thể phân công học sinh chấm chéo các nhóm theo thang đo các mức độ giải quyết vấn đề - Gọi tắt là thang đo. Đến tiết học sau giáo viên chỉ cần cho học sinh quan sát sản phẩm và nhận xét theo thang đo). 
Ví dụ: Khi học Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939 – 967)
Với sản phẩm hoạt động nhóm bằng câu hỏi sau:
“Hãy sưu tầm những hình ảnh về Ngô Quyền, các đền thờ, tượng đài của ông và nêu suy nghĩ về công lao Ngô Quyền đối với đất nước bằng một phóng sự hoặc video các em tự thực hiện” 
Tôi đã thực hiện xây dựng công cụ thang đo như sau
Thang đo đánh giá mức độ thực hiện sản phẩm học tập của học sinh
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Mức 1
(9 – 10 điểm)
	Mức 2
(7 – 8 điểm)
	Mức 3
(5 – 6 điểm)
	Mức 4
(Dưới 5 điểm)

	- Sưu tầm được các hình ảnh/ xây dựng được vi deo theo yêu cầu của câu hỏi. Các hình ảnh, video đặc sắc  
	
	
	
	

	- Nội dung của video thuyết trình đầy đủ, rõ ràng, có mở đầu và kết thúc, nội dung hay, thu hút 
	
	
	
	

	- Cả nhóm làm việc tích cực, đoàn kết
	
	
	
	

	- Phần trình bày thuyết minh rõ ràng, giọng nói truyền cảm thu hút được người nghe
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	


Mức 1: Thực hiện tốt các tiêu chí đã nêu, có những lí giải sâu sắc và thể hiện được hiểu biết về vấn đề đang tìm hiểu, cả nhóm tích cực, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ nhanh, đúng
Mức 2: Thực hiện được 2/3 các yêu cầu mà tiêu chí đặt ra, nhóm còn có bạn làm việc chậm,phần trình bày đôi chỗ còn ấp úng
Mức 3: Thực hiện được ½ yêu cầu đặt ra, còn có bạn chưa cố gắng thực hiện nhiệm vụ, trình bày còn chưa rõ vấn đề
Mức 4: Trình bày vấn đề còn lủng củng nhiều bạn không tích cực tham gia hoạt động, cách lí giải còn có chỗ chưa chính xác
- Bước 6: Giáo viên nhận xét, đánh giá và cho điểm theo các mức độ đạt được của sản phẩm học sinh đã hoàn thiện.
c) Hiệu quả giải pháp
Với giải pháp đã nêu đem lại hiệu quả giáo dục học sinh rất lớn. Học sinh có được năng lực khám phá, tư duy lịch sử. Ngoài ra các em còn hình thành năng lực sử dụng công nghệ thông tin, một yêu cầu của đổi mới giáo dục. Học sinh có cơ hội để sử dụng điện thoại vào tìm kiếm tư liệu học tập, thay vì chỉ dùng điện thoại để chơi. Tôi nhận thấy đây là một cách thực hiện hoạt động nhóm đem lại hiệu quả. Học sinh hứng thú học tập, kiến thức do các em trực tiếp mày mò tìm hiểu nên nhớ lâu hơn và hiểu rõ hơn.
[bookmark: _Toc131727885]4. Những kết quả nghiên cứu của sáng kiến
Qua một thời gian áp dụng những biện pháp trên, bản thân tôi nhận thấy lớp học đã đạt được những kết quả như sau:
- Các em trong lớp 7 tại trường THCS Chuyên Mỹ học lịch sử ngày càng tiến bộ. Học sinh tự giác hào hứng trong học tập.
- Các em say mê khám phá lịch sử, yêu mến môn lịch sử.  
- Chất lượng môn học tăng lên so với đầu năm học rõ rệt. 
Qua áp dụng sáng kiến tôi nhận thấy, những biện pháp tôi đưa ra hoàn toàn phù hợp và thiết thực đối với mục tiêu đổi mới phương pháp giáo dục trong giai đoạn hiện nay là học đi đôi với hành và khả năng vận dụng kiến thức vào thực hành các hoạt động học tập, hoàn thành sản phẩm học tập.
Sau khi áp dụng các giải pháp tôi đã tiến hành thực hiện lại những khảo sát đã thực hiện, kết quả như sau:
- Kết quả khảo sát vào tháng 03/2023 so sánh trước và sau khi áp dụng đề tài bằng phiếu hỏi với 3 câu hỏi:
Câu hỏi 1:“Em cảm thấy thế nào khi học tập môn Lịch sử?”, kết quả so sánh với khảo sát đầu năm học như sau:
Phiếu khảo sát (Phụ lục 3) - Kết quả tổng hợp:

Câu hỏi 2: Việc tổ chức các hoạt động học tập bằng cách cho các em được trao đổi nhiều, thực hiện học với các hình ảnh, các công cụ học tập có tác dụng gì đối với em?
Phiếu khảo sát (Phụ lục 3) - Kết quả tổng hợp:
	STT
	Nội dung khảo sát
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Nội dung bài học rất dễ hiểu, nhớ lâu 
kiến thức bài học, giờ học thoải mái
	 
	 

	2
	Giờ học vui vẻ nhưng kiến thức cung cấp ít
	 
	 

	3
	Hiểu bài sơ sài, mau quên
	 
	 

	4
	Hoàn toàn không hiểu bài
	 
	 

	Tổng
	 
	 


Câu hỏi 3. Các em mong muốn tham gia học tập những tiết học Lịch sử có sử dụng phương pháp dạy học tích cực phát huy năng lực như giờ học thể nghiệm không?
Phiếu khảo sát (Phụ lục 3) – Kết quả tổng hợp:
	STT
	Nội dung khảo sát
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Các em mong muốn tham gia học tập những tiết học Lịch sử có sử dụng phương pháp dạy học tích cực phát huy năng lực như giờ học thể nghiệm không?
	
	


	Tổng
	 
	 



- Kết quả bài kiểm tra khảo sát chất lượng trước và sau khi áp dụng giải pháp như sau:
 (Đề đính kèm phụ lục 4)
	Khối lớp
	Số HS khảo sát
	Điểm 8 - 10
	Điểm 6,5 - 7,9
	Điểm 5 - 6,4
	Điểm 3 - 4,9
	Điểm 0 - 2,9

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	7
	137
	9
	6,6
	31
	22,6
	32
	23,4
	60
	43,8
	5
	3,6

	7
	137
	41
	29,9
	56
	40,9
	39
	28,5
	1
	0,7
	0
	0,0


Sơ đồ so sánh chất lượng giáo dục trước và sau khi áp dụng đề tài:


[bookmark: _Toc131727886]III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc131727887]1. Kết luận
Có thể khẳng định rằng, những gợi ý về việc thiết kế các hoạt động nhóm đã trình bày có tính thực tiễn cao, rất dễ sử dụng, có thể áp dụng rộng rãi trong các giờ học Lịch sử tại nhiều lớp khác nhau cho nhiều đối tượng khác nhau. 
Việc áp dụng những giải pháp đã đề xuất không khó, không tốn kém kinh phí nhưng giáo viên cần đầu tư thời gian, công sức để thực hiện thiết kế bài dạy phù hợp, hướng dẫn học sinh tận tình chu đáo thì có thể đem đến hiệu quả cho dạy học. Những giải pháp này tôi nghĩ không khó, nhưng lại yêu cầu chữ “Tâm” rất lớn của người thầy, sự nỗ lực cố gắng và không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, tìm tòi cách tiếp cận các bài dạy để tìm ra hướng đi cho giảng dạy Lịch sử 7 theo định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
	Hy vọng rằng những biện pháp mà tôi đã thực hiện và viết thành báo cáo sẽ góp được tiếng nói nhỏ bé trong đổi mới phương pháp dạy học và thu hút các em học sinh về phía môn Lịch sử, yêu Lịch sử và biết vận dụng kiến thức Lịch sử vào cuộc sống.
[bookmark: _Toc131727888]2.Khuyến nghị
Để áp dụng sáng kiến hiệu quả mong muốn nhà trường tiếp tục tổ chức các hoạt động nghiên cứu bài dạy, tăng cường sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn để cùng trao đổi rút kinh nghiệm các giờ dạy thể nghiệm từ đó hoàn thiện áp dụng các giải pháp vào thực tiễn dạy học. Mong nhàtiếp tục tăng cường các phương tiện dạy học, tạo điều kiện cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh cũng như chất lượng áp dụng đề tài.
Kính mong các cấp lãnh đạo xem xét để sáng kiến tiếp tục được triển khai, nhân rộng từ đó tăng thêm nguồn tài liệu phục vụ cho công tác đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
		Tôi xin chân thành cảm ơn!
						Chuyên Mỹ, ngày 08 tháng 04 năm 2023
                                                                                      Người viết

   
                                                                                       Đinh Thị hải
                    

[bookmark: _Toc131727889]DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí 7, bộ Kết nối tri thức, Nxb Giáo dục
2. Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành chương trình Giáo dục phổ thông.
3. Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông (Nhà xuất bản Giáo dục) – Lê Đình Chung (chủ biên) – Phạm Thị Thanh Hội
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1
Đề kiểm tra khảo sát đầu năm học
Họ và tên học sinh: ……………………… Lớp: ……
Trường: …………………….
I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng:
Câu 1. Sự ra đời của Nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Bà Triệu.                             B. Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan.
C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ.             D. Khởi nghĩa của Lý Bí.
Câu 2. Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã bao vây và chiếm thành Tống Bình, tự sắp đặt được việc cai trị trong vòng bao lâu?
A. 3 năm                     B. 9 năm                    C. 6 năm                D. 60 năm
Câu 3. Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh giành độc lập, tự chủ của nhân dân Việt Nam thời Bắc thuộc?
A. Chính quyền đô hộ thực hiện chính sách đồng hóa, khiến người dân bất bình.
B. Chính quyền đô hộ thực hiện chính sách lấy người Việt trị người Việt.
C. Chính sách áp bức bóc lột hà khắc, tàn bạo của phong kiến phương Bắc.
D. Ảnh hưởng của các phong trào đấu tranh của nông dân ở Trung Quốc.
Câu 4. Kĩ thuật nào dưới đây được du nhập vào Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?
A. Làm đồ gốm.          B. Đúc đồng.            C. Làm giấy.             D. Rèn sắt.
Câu 5. Căn cứ làng Giàng gắn với nghĩa quân của Dương Đình Nghệ nay thuộc địa phương nào?
A. Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
B. Huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
C. Huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
D. Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.
Câu 6. Tên gọi ban đầu của Vương quốc Chăm-pa là
A. Nhật Nam.             B. Tượng Lâm.            C. Lâm Ấp.         D. Sri Vi-giay-a.
Câu 7. Cư dân Chăm-pa sáng tạo ra chữ Chăm cổ trên cơ sở của hệ chữ viết nào dưới đây?
A. Chữ Phạn của Ấn Độ.                       B. Chữ La-tinh của La Mã.
C. Chữ Hán của Trung Quốc.                D. Chữ hình nêm của Lưỡng Hà.
Câu 8. Vương quốc Phù Nam được hình thành vào thời gian nào?
A. Đầu Công nguyên.                            B. Thế kỉ VII TCN.
C. Cuối thế kỉ I TCN.                            D. Khoảng thế kỉ I.
Câu 9. Điểm giống nhau giữa điều kiện tự nhiên của Hi Lạp và La Mã cổ đại là:
A. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
B. Có nhiều đồng bằng rộng lớn, màu mỡ.
C. Có đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh.
D. Địa hình bằng phẳng, ít bị chia cắt.
Câu 10. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng cơ sở hình thành của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á ?
A. Nông nghiệp trồng lúa nước.
B. Công cụ đồ đá phát triển với trình độ cao.
C. Giao lưu kinh tế - văn hoá với Trung Quốc và Ấn Độ.
D. Thủ công nghiệp phát triển với các nghề rèn sắt, đúc đồng,...
Câu 11. Ngành kinh tế chính ở các vương quốc ở vùng Đông Nam Á lục địa là:
	A. Nông nghiệp.
	B. Thủ công nghiệp.

	C. Khai thác thủy sản.
	D. Buôn bán đường biển.


Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách cai trị trên lĩnh vực chính trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?
A. Sáp nhập lãnh thổ Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc.
B. Xây đắp nhiều thành lũy lớn ở trị sở các châu, quận.
C. Thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của người Việt.
D. Để cho quan lại người Việt cai trị từ cấp châu trở xuống.
II.TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 17: (3 điểm)
Tại sao chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Việt ?
Câu 18: (1điểm)
Theo em những thành tựu văn hóa nào của Hy Lạp - La Mã cổ đại còn được bảo tồn đến ngày nay ?
Câu 19: (3,0 điểm)
a) Tại sao Ngô Quyền chọn sông Bạch Đằng làm trận địa chống quân Nam Hán?
b) Theo em, khi tấn công nước ta, quân Nam Hán gặp những khó khăn gì?





Phụ lục 2
Phiếu khảo sát cảm nhận của học sinh về học tập môn Lịch sử 7
(Trước khi áp dụng đề tài)
Họ và tên học sinh…………………………………Lớp…………..
Trường:………………………………….
Câu hỏi 1: Em cảm thấy như thế nào khi học tập môn Lịch sử?
	STT
	Nội dung khảo sát
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Cảm thấy rất hứng thú
	 
	 

	2
	Cảm thấy hứng thú
	 
	 

	3
	Cảm thấy bình thường
	 
	 

	4
	Cảm thấy nhàm chán không muốn học
	 
	 

	Tổng
	 
	 


















Phụ lục 3
Phiếu khảo sát cảm nhận của học sinh về học tập môn Lịch sử 7
(Sau khi áp dụng đề tài)
Họ và tên học sinh…………………………………Lớp…………..
Trường:………………………………….
Câu hỏi 1: Em cảm thấy như thế nào khi học tập môn Lịch sử 7?
	STT
	Nội dung khảo sát
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Cảm thấy rất hứng thú
	 
	 

	2
	Cảm thấy hứng thú
	 
	 

	3
	Cảm thấy bình thường
	 
	 

	4
	Cảm thấy nhàm chán không muốn học
	 
	 

	Tổng
	 
	 


Câu hỏi 2: Việc tổ chức các hoạt động học tập bằng cách cho các em được trao đổi nhiều, thực hiện học với các hình ảnh, các công cụ học tập có tác dụng gì đối với em?
	STT
	Nội dung khảo sát
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Nội dung bài học rất dễ hiểu, nhớ lâu 
kiến thức bài học, giờ học thoải mái
	 
	 

	2
	Giờ học vui vẻ nhưng kiến thức cung cấp ít
	 
	 

	3
	Hiểu bài sơ sài, mau quên
	 
	 

	4
	Hoàn toàn không hiểu bài
	 
	 

	Tổng
	 
	 


Câu hỏi 3. Các em mong muốn tham gia học tập những tiết học Lịch sử có sử dụng phương pháp dạy học tích cực phát huy năng lực như giờ học thể nghiệm không?
	STT
	Nội dung khảo sát
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Các em mong muốn tham gia học tập những tiết học Lịch sử có sử dụng phương pháp dạy học tích cực phát huy năng lực như giờ học thể nghiệm không?
	 
	 


	Tổng
	 
	 




Phụ lục 4
Đề kiểm tra giữa học kì II
Họ và tên học sinh: ……………………… Lớp: ……
Trường: …………………….
I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng:
Câu 1. Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi quốc hiệu thành
A. Đại Nam.B. Vạn An.C. Đại Việt.D. Vạn Xuân.
Câu 2. Để giữ ổn định vùng biên giới của đất nước, nhà Lý đã thực hiện chính sách gì?
A. Không can thiệp vào tình hình vùng biên giới.
B. Ban cấp ruộng đất cho các tù trưởng dân tộc miền núi.
C. Cho các tù trưởng miền núi tự quản lý vùng đất của mình.
D. Gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng miền núi.
Câu 3. Cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân nhà Lý đặt dưới sự lãnh đạo của ai?
A. Lê Duy Vỹ.                                   B. Lê Quý Đôn.
C. Lê Đại Hành.                                 D. Lý Thường Kiệt.
Câu 4. Lý Thường Kiệt chọn khúc sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chặn quân Tống xâm lược vì dòng sông này
A. gần sát với biên giới của nhà Tống.
B. nằm ở ven biển, có thể chặn giặc từ biển vào.
C. là biên giới tự nhiên ngăn cách Đại Việt và Tống.
D. chặn ngang con đường bộ để tiến vào Thăng Long.
Câu 5. Cách kết thúc cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân nhà Lý có điểm gì độc đáo?
A. Chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng.
B. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.
C. Chủ động đề nghị giảng hoà với quân Tống.
D. Tổ chức Hội thề Đông Quan với quân Tống.
Câu 6. Bộ quốc sử đầu tiên của Đại Việt có nhan đề là gì?
A. Việt Nam sử lược.                           B. Đại Việt sử kí.
C. Đại Việt sử kí toàn thư.                   D. Đại Nam thực lục.
Câu 7. Bộ luật của Đại Việt được ban hành dưới thời Trần có tên là
A. Quốc triều hình luật.B. Hoàng Việt luật lệ.
C. Luật Hồng Đức.D. Luật Gia Long.
Câu 8. Tổ chức quân đội dưới thời Lý và thời Trần có điểm gì giống nhau?
A. Thực hiện nền quốc phòng toàn dân.
B. Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.
C. Xây dựng theo hướng đông đảo, tinh nhuệ.
D. Xây dựng theo hướng cốt đông, không cần tinh nhuệ.
Câu 9. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố sau:
“Ai người anh dũng tuyệt vời,
Trong nanh vuốt giặc buông lời thép gang:
Ta thà làm quỷ nước Nam,
Làm vương phương Bắc chẳng ham chút nào”
A. Trần Thủ Độ.                              B. Trần Hưng Đạo.
C. Trần Bình Trọng.                        D. Trần Quang Khải.
Câu 10. Nhà Hồ đã thực hiện chính sách gì để tăng cường sức mạnh quân sự?
A. Thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô.
B. Lập lại kỉ cương, cải tổ quy chế quan lại.
C. Cải cách chế độ học tập, thi cử để chọn người tài.
D. Tăng cường lực lượng chính quy, xây dựng thành luỹ.
Câu 11. Cuộc cải cách của Hồ Qúy Ly thất bại chủ yếu do
A. sự uy hiếp của nhà Minh.               B. tài chính đất nước trống rỗng.
C. sự chống đối của quý tộc Trần.          D. không được sự ủng hộ của nhân dân.
Câu 12. Từ thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào cho công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc?
A. Chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
B. Cần quy tụ, chiêm mộ nhiều tướng lĩnh tài giỏi.
C. Chỉ chú trọng xây dựng lực lượng quân sự mạnh.
D. Tập trung vào xây dựng thành lũy, chế tạo vũ khí.
II.TỰ LUẬN (7 điểm )
Câu 13: (4,0 điểm)
a. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.
b. Ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông - Nguyên đã để lại nhiều bài học lịch sử quý giá. Theo em, bài học nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 14: (3,0 điểm)
Hãy đánh giá nét độc đáo trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân Tống xâm lược và vai trò của Lý Thường Kiệt đối với cuộc kháng chiến ?


Phụ lục 5. Giáo án minh họa
Bài 3: PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG 
VÀ CẢI CÁCH TÔN GIÁO
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức : Học xong bài này HS sẽ 
- Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế - xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI
- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hoá Phục hưng
-  Nhận biết được ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu.
-Nêu và giải thích được nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo
- Mô tả và khái quát được nội dung cơ bản và tác động của các cuộc cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu
	2. Năng lực 
	a. Năng lực đặc thù
	- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: Khai thác và sử dụng được thông tin một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên để thấy được những thành tự tiêu biểu của phong trào Văn hoá Phục hưng
	- Năng lực tìm hiểu lịch sử: Tìm kiếm và sưu tầm được tư liệu để phục vụ cho việc tìm hiểu các kiến thức lích sử thời Văn hoá Phục hưng
	- Năng lực sử dụng khai thác tranh ảnh và tư liệu lịch sử: tìm hiểu và phân tích tranh ảnh để làm sáng tỏ một số nội dung bài học.
	b. Năng lực chung
	- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập; vận dụng năng lực hợp tác để cùng trả lời các vấn đề đặt ra.
	- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Sử dụng được các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi phát hiện giải quyết các vấn đề được đặt ra từ bài học, biết khai thác và tìm tòi kiến thức. 
	3. Phẩm chất 
	- Chăm chỉ:Có ý thức chăm chỉ học tập, tìm hiểu về lịch sử dân tộc và thế giới.
	- Trách nhiệm: Có trách nhiệmtrong tìm hiểu lịch sử và cùng trao đổi trong học tập
	- Trung thực: trung thực trong đánh giá các hoạt động học tập và trong đánh giá các sự kiện lịch sử
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu 
2. Học liệu: tài liệu, tranh ảnh, các phiếu bài tập, các hình ảnh, video liên quan đến phong trào văn hoá phục hưng
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a.Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh hào hứng khám phá nội dung bài học. Học sinh nâng cao năng lực quan sát tranh ảnh
b. Nội dung: Học sinh quan sát ảnh chụp các vòm nhà thờ được vẽ dưới thời Văn hoá Phục hưng
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
*Giao nhiệm vụ học tập
Quan sát các bức bích họa sau và cho biết cảm nhận của em về các bức bích hoạ đó?
	[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Lightmatter_Sistine_Chapel_ceiling.jpg/800px-Lightmatter_Sistine_Chapel_ceiling.jpg]
	[image: iDesign | Bức bích họa trên vòm nhà nguyện Sistine: Kiệt tác vĩ đại của  Michelangelo]


* Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh quan sát và cảm nhận về các bức tranh
	* Báo cáo thảo luận: Học sinh trả lời câu hỏi – nhận xét 
* Kết luận, nhận định 
Văn hoá phục hưng được coi là một cuộc cách mạng lớn. Trong cuộc cách mạng đó đã để lại rất nhiều những tác phẩm có giá trị ...
HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Những biến đổi về kinh tế - xã hội Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI
	a. Mục tiêu: Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế - xã hội của Tây  Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI
		b. Nội dung: Học sinh tìm hiểu về những biến đổi về kinh tế - xã hội
		c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
 ? Hãy chỉ ra những biến đổi quan trọng nhất về kinh tế xã hội ở Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI?
? Theo em vì sao lúc này những tư tưởng phong kiến lại không tiếp tục được phát triển?
? Em có đánh giá gì về sự thay đổi tư tưởng này?
  * Thực hiện nhiệm vụ học tập
Học sinh suy nghĩ các câu hỏi
* Báo cáo kết quả  
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi – học sinh nhận xét đánh giá các câu trả lời của bạn.
*Kết luận, nhận định:GV kết luận lại kiến thức
     Tư tưởng phong kiến lúc này trở nên lỗi thời lạc hậu, kìm hãm sự phát triển của xã hội, giai cấp tư sản đã muốn xây dựng một nền văn hoá mới đề cao giá trị con người, đề cao tự do…=> Đây là những tư tưởng mới, tiến bộ phù hợp với sự phát triển của xã hội
	-Từ cuối thế kỉ XIII tình hình kinh tế - xã hội Tây Âu có nhiều biến đổi. Quan hệ sản xuất TBCN đã xuất hiện
- Giai cấp tư sản muốn xây dựng một nền văn hoá mới, tiến bộ.



Hoạt động 2. Phong trào Văn hoá Phục hưng
	a. Mục tiêu: Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hoá Phục hưng. Nhận biết được ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu.
	b. Nội dung: Học sinh tìm hiểu về  phong trào Văn hoá Phục hưng
		c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập – 4 nhóm
    - Thảo luận nhóm: 4p
Câu hỏi:Em hiểu thế nào là văn hoá phục hưng? Phong trào này đã đạt được những thành tựu tiêu biểu nào? 
· Hoạt động cá nhân:
? Quan sát các hình ảnh sau và cho biết đánh giá của em về tài năng của các tác giả thời phục hưng? Em ấn tượng nhất với tác phẩm nào? Vì sao?   
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Lightmatter_Sistine_Chapel_ceiling.jpg/800px-Lightmatter_Sistine_Chapel_ceiling.jpg]
[image: Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg]
? Theo dõi nội dung “Em có biết” và quan sát bức bích học của Mikenlanggio em có nhận xét gì về nhà hội hoạ, nhà điêu khắc này?
	? Tại sao Đan-tê lại được đúc tượng ở tại Italia?
	[image: Statua di Dante Alighieri di Enrico Pazzi, Piazza Santa Croce, Firenze,  1865 Foto stock - Alamy]


? Chúng ta cần làm gì để hiểu rõ về văn hoá Phục hưng và làm sao để giữ gìn những thành quả đó của nhân loại?
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thảo luận nhóm – Giáo viên giúp đỡ, gợi ý đối với những nhóm gặp khó khăn
- Hoạt động cá nhân: học sinh quan sát tư liệu, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi
* Báo cáo kết quả  
- HS các nhóm cử đại diện báo cáo kết quả – học sinh nhóm khác nhận xét đánh giá nhóm của bạn.
- HS trả lời các câu hỏi
*Kết luận, nhận định:GV kết luận lại kiến thức
 - “Phong trào văn hóa Phục hưng” là phong trào văn hóa mới của giai cấp tư sản Tây Âu thời trung đại trên cơ sở phục hồi những giá trị, thành tựu của nền văn minh Hy Lạp, Rô-ma thời cổ đại. Phong trào bắt đầu từ Ý cuối thế kỉ XIV rồi lan sang các nước Tây Âu.
- Thành tựu trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực thiên văn học đã tìm ra được Trái Đất quay quanh Mặt trời để từ đó phản bác những giáo lí của tư tưởng phong kiến.
	a, Những thành tựu tiêu biểu
 - Từ thế kỉ XIV phong trào Văn hoá Phục hưng bắt đầu lan rộng từ I-ta-li-a và đạt nhiều thành tựu về các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thiên văn học…
- Các tên tuổi tiêu biểu như: Copecnic, Mikenlanggio, Leo-o-na-dvanh-xi, M.Xecvantet….


Bảng kiểm
	STT
	Yêu cầu
	Xác nhận

	
	
	Có/Không

	1 
	- Hiểu thế nào là văn hóa phục hưng 
	

	2 
	- Liệt kê được những thành tựu tiêu biểu trong phong trào văn hóa phục hưng 
	

	3 
	- Nêu được tác phẩm ấn tượng và lí do thích tác phẩm đó. 
	

	4 
	- Cách trình bày nội dung thảo luận rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục 
	

	5 
	- Lời nói to, rõ, thu hút người nghe 
	


b. Ý nghĩa và tác động của Phong trào Văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập – 4 nhóm
? Quan điểm của các nhà văn hoá trong Phong trào Văn hoá Phục hưng được thể hiện như thế nào?
?  Phong trào Văn hoá Phục hưng có tác động và ý nghĩa gì đối với xã hội Tây Âu lúc đó?
? Theo em việc xuất hiện phong trào văn hoá phục hưng trong giai đoạn này ở Tây Âu có quan trọng không? Vì sao?  
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Hoạt động cá nhân: học sinh quan sát tư liệu, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi
* Báo cáo kết quả  
- HS trả lời các câu hỏi – nhận xét – đánh giá
*Kết luận, nhận định:GV kết luận lại kiến thức
 - “Phong trào văn hóa Phục hưng” là phong trào văn hóa tiến bộ, để lại cho nhân loại nhiều tác phẩm có giá trị về văn hoá, tư tưởng
	 - Các nhà văn hoá Phục hưng đã lên án gay gắt giáo hội thiên chúa giáo và đả phấ tư tưởng phong kiến
- Đề cao giá trị con người và tự do cá nhân, đề cao tinh thần dân tộc.
- Phong trào đã đóng góp quan trọng cho kho tàng văn hoá nhân loại. Mở đường cho văn hoá Tât Âu tiếp tục phát triển.


Hoạt động 3. Phong trào cải cách tôn giáo
	a. Mục tiêu: Nêu và giải thích được nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo. Mô tả và khái quát được nội dung cơ bản và tác động của các cuộc cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu
	b. Nội dung: Học sinh tìm hiểu các nội dung để làm rõ mục tiêu
		c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
? Theo em vì sao thời trung đại Thiên Chúa giáo lại trở thành chỗ dựa vững chắc của chế độ phong kiến?
? Nguyên nhân nào đã dẫn đến bùng nổ phong trào Cải cách tôn?
? Ở Đức đã xuất hiện nhà tư tưởng lớn nào? Em biết gì về ông ấy?
? Theo em việc xuất hiện những nhà tư tưởng chống lại Giáo hội Thiên Chúa giáo đã nói lên điều gì?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Hoạt động cá nhân: học sinh quan sát tư liệu, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi
* Báo cáo kết quả  
- HS trả lời các câu hỏi – nhận xét – đánh giá
*Kết luận, nhận định:GV kết luận lại kiến thức
- C?1: Dựa vào tư tưởng của Thiên Chúa giáo , giai cấp thống trị của chế độ phong kiến đã tiến hành nô dịch tinh thần của người dân, khiến người dân tin tưởng vào thuyết định mệnh từ đó áp đặt những tư tưởng phong kiến lên đời sống tinh thần của dân chúng 
	a, Nguyên nhân bùng nổ
- Do giáo hội thiên chúa giáo ngày càng cản trở sự phát triển của xã hội -> Bùng nổ phong trào Cải cách tôn giáo.


b. Nội dung cơ bản
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
? Hãy trình bày và phân tích các nội dung cải cách tôn giáo theo hình 5 và phản biện theo cách hiểu của em?
*Thực  hiện nhiệm vụ học tập
- Hoạt động cá nhân: học sinh quan sát tư liệu, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi
* Báo cáo kết quả  
- HS trả lời các câu hỏi – nhận xét – đánh giá
*Kết luận, nhận định:GV kết luận lại kiến thức
	[image: Soạn Sử 7 Bài 3: Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo - Kết  nối tri thức]


Tài liệu bổ sung
	[image: calvin]
	Giăng Canvanh (Jean Calvin) - nhà cải cách tôn giáo Pháp, người sáng lập giáo hội Tin lành ở Giơnevơ – Thuy Sĩ và đã gây ra một phong trào cải cách tôn giáo rộng lớn ở châu Âu. Canvanh sinh ngày 10-9-1509 tại thị trấn Noayông, miền Bắc nước Pháp. Cha ông làm thư ký cho vị giám mục của xứ này, và muốn con mình trở thành luật sư, nên đã gửi ông học luật ở trường đại học Pari. Tại thủ đô nước Pháp, ông đã tiếp thu tư tưởng của các nhà nhân văn chủ nghĩa và tư tưởng cải cách tôn giáo của Luthơ. Khi chính quyền quân chủ chuyên chế Pháp tiến hành khủng bố những người theo cải cách tôn giáo, ông đã bỏ sang Đức, rồi sau định cư ở Giơnevơ.


c. Tác động
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
? Người dân ở các nước Tây Âu đã có thái độ gì với các cuộc cải cách tôn giáo? Cuộc Cải cách tôn giáo đã có tác động thế nào đến cuộc cải cách tôn giáo ở Tây Âu?
? Tại sao cuộc cải cách tôn giáo lại thổi lên được ngọn lửa đấu tranh của nông dân ở Tây Âu?
? Từ đó em có đánh giá gì về vai trò của văn hoá đối với sự phát triển của xã hội?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Hoạt động cá nhân: học sinh quan sát tư liệu, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi
* Báo cáo kết quả  
- HS trả lời các câu hỏi – nhận xét – đánh giá
*Kết luận, nhận định:GV kết luận lại kiến thức
	 - Cải cách tôn giáo được đông đảo tầng lớp nhân dân ủng hộ đã lan rộng khắp Tây Âu.
- PT Cải cách tôn giáo còn làm bùng lên gọn lửa đấu tranh ở Đức
- Cải cách tôn giáo là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng của giai cấp tư sản -> Mở đường cho văn hoá Châu Âu phat triển cao hơn


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu:Nhằm củng cố và tạo điều kiện cho học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn làm bài. Nâng cao năng lực thực hành.
1. Nội dung: học sinh hoàn thành phiếu học tập theo nhóm
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
* Giao nhiệm vụ học tập: 
Thảo luận nhóm: 3’ 
Nhóm 1: Hãy lập và hoàn thành bảng theo mẫu sau:
	Các nhà văn hoá Phục hưng
	Lĩnh vực
	Tác phẩm /công trình tiêu biểu

	M.Xecvantet
	
	

	W.Sếch-xpia
	
	

	Le-ô-na đơ Vanh-xi
	
	

	N.Cô-pec-ních
	
	

	G.Ga-li-lê
	
	


Nhóm 1,2: Vẽ sơ đồ tư duy về phong trào Văn hoá Phục hưng
Nhóm 3,4: Vẽ sơ đồ tư duy những nét chính về phong trào cải cách tôn giáo
* Thực hiện nhiệm vụ  
	Học sinh thảo luận nhóm, giáo viên hướng dẫn, trợ giúp học sinh
	* Báo cáo kết quả:  
- Đại diện các nhóm thuyết trình
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày. 
* Kết luận, nhận định
GV kết luận nhận định, đánh giá về kết quả hoạt động
- HS các nhóm nhận xét đánh giá phần trả lời của bạn và tự nhận xét theo Rubric đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Mức 3
Từ 8 -10 điểm
	Mức 2
Từ 6 - 7 điểm
	Mức 1
Từ 5 điểm trở xuống 
	Điểm đánh giá

	SƠ ĐỒ TƯ DUY
10 điểm
	Phần thông tin: đầy đủ, chi tiết và các nội dung cần đạt được
	Phần thông tin:nêu được 2/3 nội dung
	Phần thông tin: nêu được 1/3 nội dung
	

	
	6
	4
	3
	

	
	- Phần hình thức: Sơ đồ có nhánh chính và các nhánh phụ xếp hợp lí, chi tiết

	- Phần hình thức: Sơ đồ có nhánh chính và các nhánh phụ xếp hợp lí, còn thiếu một số chi tiết
	- Phần hình thức: Sơ đồ có nhánh chính và các nhánh phụ, nhưng sắp xếp chưa hợp lí, khó quan sát
	

	
	2
	1 
	1
	

	
	Màu sắc hài hòa cân đối, trình bày khoa học dễ quan sát
	Có màu sắc phân biệt các nhánh

	Chưa có màu sắc


	

	
	1
	1
	0,5
	

	
	- Báo cáo kết quả rõ ràng,trình bày logic chặt chẽ, thuyết phục

	- Báo cáo kết quả rõ ràng,trình bày logic chặt chẽ, tuy nhiên đôi chỗ giải thích chưa sâu sắc
	- Báo cáo kết quả: lời nói chưa rõ ràng ,còn lúng túng khi trình bày nhưng đã thể hiện được phần nào ý tưởng
	

	
	1
	1
	0,5
	


HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Tạo cơ hội cho học sinh sưu tầm các tư liệu lịch sử, tiếp cận với tư liệu trên mạng Internet
b. Nội dung: học sinh sưu tầm tranh ảnh, bài viết và tranh luận về các vấn đề được đặt ra
c. Sản phẩm: Bài sưu tầm của học sinh 
  d. Tổ chức thực hiện
* Giao nhiệm vụ học tập: 
 Bài tập về nhà (Thực hiện theo tổ mỗi tổ 01 sản phẩm):Sưu tầm tranh ảnh, bài giới thiệu về một công trình tiêu biểu của văn hoá Phục hưng và nêu ấn tượng của em về công trình đó bằng 1 video.
* Thực hiện nhiệm vụ  
HS thực hiện nhiệm vụ theo hình thức cá nhân
* Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi, nhận xét, đánh giá, bổ sung
*Kết luận, nhận định
	Giáo viên đánh giá kết luận và định hướng cho học sinh 




















Cảm nhận về học tập môn Lịch sử trước khi áp dụng đề tài

Cảm thấy rất hứng thú	Cảm thấy hứng thú	Cảm thấy bình thường	Cảm thấy nhàm chán không muốn học	12	35	60	30	

Trước khi áp dụng đề tài	Cảm thấy rất hứng thú	Cảm thấy hứng thú	Cảm thấy bình thường	Cảm thấy nhàm chán không muốn học	12	35	60	30	Sau khi áp dụng đề tài	Cảm thấy rất hứng thú	Cảm thấy hứng thú	Cảm thấy bình thường	Cảm thấy nhàm chán không muốn học	96	34	7	0	

Trước khi áp dụng đề tài	
Điểm 8 - 10	Điểm 6,5 – 7,9	Điểm 5 – 6,4	Điểm 3 – 4,9	Điểm 0 – 2,9	9	31	32	60	5	Sau khi áp dụng đề tài	
Điểm 8 - 10	Điểm 6,5 – 7,9	Điểm 5 – 6,4	Điểm 3 – 4,9	Điểm 0 – 2,9	41	56	39	1	0	

Điểm 8 - 10	Điểm 6,5 – 7,9	Điểm 5 – 6,4	Điểm 3 – 4,9	Điểm 0 – 2,9	Điểm 8 - 10	Điểm 6,5 – 7,9	Điểm 5 – 6,4	Điểm 3 – 4,9	Điểm 0 – 2,9	
Điểm 8 - 10	Điểm 6,5 – 7,9	Điểm 5 – 6,4	Điểm 3 – 4,9	Điểm 0 – 2,9	9	31	32	60	5	
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Nhóm 3,4:

Vẽ sơ đồ tư duy những nét chính về phong
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LUYỆN TẬP



				 



BÀI 3. PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG VÀ CẢI CÁCH TÔN GIÁO

Nhóm 1, 2: Vẽ sơ đồ tư duy về phong trào Văn hoá Phục hưng

Nhóm 3,4: Vẽ sơ đồ tư duy những nét chính về phong trào cải cách tôn giáo
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